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NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian: 45 phút



I. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
    Câu 1. Công dụng của đèn điện là
A. Chiếu sáng, trang trí.					B. Chiếu sáng, sưởi ấm.
C. Chiếu sáng, trang trí, sưởi ấm.			D. Trang trí, sưởi ấm.
Câu 2. Một số bóng đèn thông dụng là
A. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compac.	
B. Đèn sợi đốt, đèn LED, đèn compac.
C. Đèn sợi đốt, đèn compac; đèn huỳnh quang, đèn LED
D. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED. 
Câu 3. Đèn Led gồm mấy bộ phận?	A. 3                B.4		C. 5		D. 2
Câu 4. Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
A. Nồi nấu			B. Nắp nồi		C. Thân nồi		D. Bộ phận điều khiển
Câu 5. Nồi cơm điện gồm các bộ phận chính sau
A.  Mặt bếp, bảng điều khiển, mâm nhiệt hồng ngoại.
B.  Nắp nồi, thân nồi, nồi nấu, bảng điều khiển, bộ phận điều khiển.
C. Mặt bếp, bộ phận sinh nhiệt, thân bếp, mâm nhiệt hồng ngoại.
D. Nắp nồi, thân nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển
Câu 6. Cho các bước chính khi nấu cơm bằng nồi cơm điện như sau: (1) Đong gạo; (2) Đặt nồi nấu và đóng nắp; (3) Chọn chế độ nấu; (4) Vo gạo; (5) Điều chỉnh lượng nước.
Ý nào sau đây sắp xếp đúng thứ tự các bước cần thực hiện?
A. (1), (2), (3), (4), (5)				B. (1), (4), (5), (2), (3)
C. (3), (1), (4), (2), (5)				D. (5), (3), (1), (4), (2) 
Câu 7. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
    Câu 8. Công dụng của bộ phận điều khiển là:
    A. Bật chế độ nấu                                        B. Tắt chế độ nấu
    C. Chọn chế độ nấu                                     D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Chỉ ra phát biểu sai
A. Nồi cơm điện thông thường có hai chế độ nấu và giữ ấm
B. Nồi cơm điện dùng vi sóng để nấu chín cơm
C. Nồi cơm điện sẽ nhanh hỏng nếu sử dụng không đúng chức năng nhà sản xuất quy định
D. Nồi cơm điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng điện áp định mức
Câu 10. Khi sử dụng nồi cơm điện tránh việc làm nào sau đây?
A. Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo
B. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
C. Không dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
D. Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
Câu 11. Sử dụng bếp hồng ngoại theo mấy bước? 
A. 1                                B. 2			C. 3                                D. 4
Câu 12. Trong quá trình sử dụng, mặt bếp hồng ngoại có ánh sáng màu gì?
A. Màu vàng		B. Màu đỏ		C. Màu cam		D. Màu xanh lá.
Câu 13. Mặt bếp hồng ngoại thường được làm bằng vật liệu gì?
A. Kính chịu nhiệt, có độ bền cao		B. Sợi carbon siêu bền
C. Thủy tinh chịu lực				D. Inox hoặc thép chống gỉ.
Câu 14. So với bếp gas và bếp củi, bếp hồng ngoại có ưu điểm gì?
A. Khó làm sạch bề mặt bếp.			    B. Giá thành rẻ, tiết kiệm thời gian nấu.
C. Bảo vệ môi trường, an toàn khi sử dụng.   D. Tận dụng phế liệu làm chất đốt.
Câu 15. “.......là bộ phận có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong của bếp” 
Bộ phận cần điền vào chỗ “....” là bộ phận nào sau đây của bếp hồng ngoại?
A. Mặt bếp	  				B. Bảng điều khiển	   
C. Thân bếp					D. Mâm nhiệt hồng ngoại
Câu 16. Nguyên lý làm việc của bếp hồng ngoại là:
A. Khi được cấp điện, mâm hồng ngoại không nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn.	
B. Khi được cấp điện, mâm hồng ngoại nóng lên, không truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn.		
C. Khi được cấp điện, mâm hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn
D. Khi được cấp điện, mâm hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và không làm chín thức ăn.	
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm). 
Kẻ bảng so sánh ưu, nhược điểm khi sử dụng bóng đèn sợi đốt và bóng đèn LED. 
Câu 2 (4 điểm).
a) Trình bày nguyên lý làm việc, cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.
b) Trên nồi cơm điện có ghi 220V, 500W, 1L em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó?
 Nhà Nam có 3 người: bố, mẹ và Nam đang học lớp 6. Chiếc nồi cơm điện có thông số kĩ thuật trên có phù hợp với gia đình bạn Nam không ? Vì sao ?
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I. Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	D

	Câu 9 
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	B
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	C


II. Tự luận (6 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
		Bóng đèn
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Sợi đốt
	- Ánh sáng liên tục, không gây hại cho mắt

	- Tiêu phí điện năng
- Tuổi thọ thấp

	LED
	- Tiết kiệm điện năng
- Tuổi thọ cao
	- Ánh sáng không liên tục, có hại cho mắt



	

1 đ


1 đ

	2
(4 điểm)
2a) 3 điểm

2b) 1 điểm
	+) Nguyên lý làm việc của nồi cơm điện (1 điểm)
Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu
Khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữa ấm.
+) Việc lựa chọn  nồi cơm điện cần chú ý đến các thông số kĩ thuật.
- Các đại lượng điện định mức (điện áp định mức, công suất định mức).
- Dung tích nồi.
- Các chức năng của nồi.
- Phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
+) Một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện
- Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- Không dùng tay, vật dụng khác để che hoặc tiếp xúc trực tiếp với van thoát hơi hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.
- Không dùng các vật cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi nấu. 
- Không nấu quá lượng gạo quy định so với dung tích của nồi nấu.
b) +) Nồi cơm điện có ghi 220V, 500W, 1L:
+ 220V: Điện áp định mức.
+ 500W: Công suất định mức.
+ 1L: Dung tích
+) Chiếc nồi cơm điện có thông số kĩ thuật trên phù hợp với gia đình bạn Nam vì chiếc nồi có dung tích 1L phù hợp cho gia đình 2 -  4 người và nhà Nam có 3 người.
	

0,5

0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25
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I. Ma trận:

	      Cấp  độ
Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 
Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đèn điện
	- Kể được tác dụng, tên, cấu tạo một số loại đèn thông dụng
	- So sánh ưu, nhược điểm một số loại đèn
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	3
    0,75
  7,5%
	
	
	1
    2đ
  20%
	
	
	
	
	
    3đ
30%

	2. Nồi cơm điện
	- Biết được cấu tạo nồi cơm điện
- Biết các bước nấu cơm điện.
	- Hiểu được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

	- Trình bày cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.
	- Giải thích ý nghĩa các số liệu.
- Lựa chọn nồi cơm điện phù hợp
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
    0,5đ
5%
	
	2
 0,5đ
5%
	      1/2
    1 đ
    10%
	2
    0,5đ
    5%
	   1/2
    2
  20%
	
	1/2
1đ
10%
	3
    5đ
50%

	3. Bếp  hồng ngoại
	- Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp hồng ngoại
	- Biết được các bước sử dụng
	- Ưu điểm khi sử dụng bếp hồng ngoại
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
0,5đ
5%
	
	2
0,5đ
 5%
	
	2
0,5đ       5%
	
	
	
	8
2đ
20%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỷ lệ: 100%
	8
2đ
20%
	
	4
1đ
10%
	1
2đ
20%
	4
1đ
10%
	1/2
2đ
20%
	
	1/2
1đ
10%
	11
10đ
100%





II. BẢN ĐẶC TẢ
	STT
	Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD
cao

	







1










	








Chương 4
Đồ dùng điện trong gia đình








	1. Đèn điện

	Nhận biết:
- Kể được tác dụng, tên, cấu tạo một số loại đèn thông dụng
	
3
	

	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- So sánh ưu, nhược điểm một số loại đèn
	

	1
	
	

	
	
	2. Nồi cơm điện

	Nhận biết:
- Biết được cấu tạo nồi cơm điện
- Biết các bước nấu cơm điện.
	2
	2
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
	2
	1/2
	
	

	
	
	
	Nhận biết:
- Trình bày cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.
- Giải thích ý nghĩa các số liệu.
- Lựa chọn nồi cơm điện phù hợp
	
	2
	1/2
	1/2

	
	
	3. Bếp hồng ngoại

	Nhận biết 
- Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp hồng ngoại
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Biết được các bước sử dụng bếp hồng ngoại
	1
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Biết được ưu điểm khi sử dụng bếp hồng ngoại
	
	
	2
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